
STT Nội dung Đơn vị tính
Kế hoạch 

năm 2026

Kế hoạch 

năm 2027

Kế hoạch 

năm 2028

Kế hoạch 

năm 2029

Kế hoạch 

năm 2030
Tổng số Tỷ lệ

1 Tổng kinh phí cả giai đoạn 2026-2030

1.1  Vốn đầu tư phát triển Triệu đồng

NSTW 7,300         6,500             

NSĐP 6,550         6,000             

Huy động khác 750            500                

1.2 Vốn sự nghiệp và huy động khác Triệu đồng 2.300

NSTW 2.000

NSĐP 300

Huy động khác

2
Lũy kế kinh phí đã giao đến thời điểm 

báo cáo

2.1 Vốn đầu tư phát triển Triệu đồng

NSTW 7,300         6,500             

NSĐP 6,550         6,000             

Huy động khác 750            500                

2.2 Vốn sự nghiệp và huy động khác Triệu đồng 0

NSTW

NSĐP

Huy động khác

3
Lũy kế giải ngân kinh phí được cấp đến 

thời điểm báo cáo
Triệu đồng

Tổng số  0

NSTW  0

 NSĐP  0

Huy động khác

4 Chia theo nội dung chi:  

Hợp phần thứ nhất

4.1 Nội dung 05, Nội dung thành phần 02 Triệu đồng  

4.2 Nội dung 01, Nội dung thành phần 04 Triệu đồng  

TRƯỜNG MẦM NON HOA PƠ -NIÊNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2026-2035 (lĩnh vực GDĐT)



1 Tổng kinh phí cả giai đoạn 2026-2030

4.3 Nội dung 03, Nội dung thành phần 04 Triệu đồng  

Hợp phần thứ hai

4.4 Nội dung 01, Nội dung thành phần 01 Triệu đồng

4.5 Nội dung 01, Nội dung thành phần 03 Triệu đồng


